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MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN 

 

TT Tên hợp đồng Tên Dự án/Gói thầu Tên chủ đầu tư 
Giá trị HĐ 

(VNĐ) 

Thời gian 

thực hiện 

1 2 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu “Cung cấp, lắp đặt hệ thống tủ 

hút cho Viện Hóa sinh biển” thuộc dự án 

“Cơ sở nghiên cứu Viện Công nghệ Vũ 

Trụ và Hóa sinh biển” 

Viện Công nghệ Vũ trụ 4.000.000 T5/2015 

2 5 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu “Mua sắm thiết bị nghề trọng 

điểm Luyện thép” 

Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - 

Luyện kim Thái Nguyên 
3.974.00 T5/2015 

3 6 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ đề 

xuất 

Gói thầu “Cổng thông tin điện tử và phần 

mềm quản lý đào tạo theo mô hình niên 

chế và tín chỉ” 

Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà 

Nội 
2.200.000 T6/2015 

4 7 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ đề 

xuất 

Gói thầu “Mua sắm phần mềm quản lý 

đào tạo” và “Hệ thống mạng Internet, 

mạng Lan và mạng Wifi khu vực nội bộ 

trường” 

Trường Cao đẳng nghề Việt Nam – 

Hàn Quốc thành phố Hà Nội 
2.200.000 T5/2015 

5 8 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ đề 

xuất 

Gói thầu “Mua sắm Phần mềm quản lý 

công văn” 

Trường Cao đẳng nghề ký thuật 

công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc 
2.200.000 T11/2015 

6 1

1 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ đề 

xuất 

Gói thầu “Mua sắm phần mềm quản lý” Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ 
 

2.200.000 

 

T6/2016 

7 1

2 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ đề 

xuất 

Gói thầu số 24 và gói thầu số 25 thuộc 

dự án Cơ sở nghiên cứu Viện Công nghệ 

Vũ trụ và Hóa sinh biển 

Viện Công nghệ Vũ Trụ 
 

3.000.000 

 

T7/2016 
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8 1

3 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ đề 

xuất 

Gói thầu: Trang thiết bị phòng học, 

Trang thiết bị phòng Thư viện điện tử, 

Trang thiết bị phòng máy chủ và máy 

tính để bàn 

Trường Đại học Lao  động xã hội 11.260.000 T12/2016 

9 1

4 

Tư vấn thẩm định hồ sơ mời 

thầu, kết quả lựa chọn nhà 

thầu 

Gói thầu: Thiết bị dạy nghề cắt gọt kim 

loại và điện công nghiệp 

Trường Cao đẳng kỹ nghệ Dung 

Quất 
11.400.000 T4/2017 

10 1

5 

Tư vấn thẩm định hồ sơ mời 

thầu, kết quả lựa chọn nhà 

thầu 

Gói thầu: Mua sắn thiết bị dạy học và 

thiết bị phòng học bộ môn cấp THCS, 

cấp THPT cho các trường trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên năm 2017 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái 

Nguyên 
6.387.000 T6/2017 

11 1

6 

Tư vấn lập đề cương và dự 

toán chi tiết 

Hạng mục: Ứng dụng giải pháp công 

nghệ thông tin phục vụ công tác điều 

hành và quản lý tại trường Đại học Hùng 

Vương 

Trường Đại học Hùng Vương 63.502.000 T6/2017 

12 1

7 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ đề 

xuất 

Gói thầu: Phần mềm Quản lý tổng thể 

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ 
Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ 5.500.000 T7/2017 

13 1

8 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ đề 

xuất 

Gói thầu: Cung cấp phần mềm thương 

mại Quản lý mua sắm tài sản tập trung 
Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên 3.008.500 T8/2017 

14 1

9 

Tư vấn thẩm định hồ sơ mời 

thầu, kết quả lựa chọn nhà 

thầu 

Gói thầu: Đầu tư trang thiết bị và công 

nghệ phục vụ Trung tâm kiểm định và 

Đánh giá chất lượng đào tạo 

Trường Đại học Hà Nội 16.500.000 T8/2017 

15 2

0 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Thiết bị dạy nghề điện công 

nghiệp 

Trường Cao đẳng kỹ nghệ Dung 

Quất 
25.561.000 T9/2017 

16 2Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, Gói thầu: “Thuê dịch vụ công nghệ Sở thông tin và truyền thông tỉnh 10.933.000 T9/2017 
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1 phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

thông tin: Triển khai phần mềm một cửa 

điện tử, một cửa liên thông hiện đại từ 

cấp tỉnh xuống cấp xã” 

Hưng Yên 

17 2

2 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm bản quyền phần mềm 

thương mại Quản lý tài sản – Xây dựng 

hạ tầng công nghệ thông tin thống nhất 

của ngành Tài chính tỉnh Hưng Yên 

Sở Tài chính tinh Hưng Yên 25.215.300 T10/2017 

18 2

3 

Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ đề 

xuất 

Gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học môn 

Sinh học phục vụ tập huấn Học sinh giỏi 

Quốc gia của Trường THPT Chuyên 

Lam Sơn 

Trường THPT Chuyên Lam Sơn 2.200.000 T11/2017 

19 2

4 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Điều tra, đánh giá kế hoạch 

hành động ứng phó với biến đổi khí hậu 

tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015 và 

cập nhật kế hoạch đến năm 2020, tầm 

nhìn tới năm 2030  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Nghệ An 
3.390.000 T12/2017 

20 2

5 
Tư vấn quản lý dự án 

Công trình: Mua sắm thiết bị, xây dựng 

và triển khai hệ thống phần mềm Quản 

lý văn bản và điều hành 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc 8.835.000 T12/2017 

21 2

6 

Tư vấn giám sát thi công và 

lắp đặt thiết bị 

Dự án: Phát triển hạ tầng khung chính 

phủ điện tử tỉnh Nam Định giai đoạn 

2016-2020 

Sở Thông tin và truyền thông Nam 

Định 
192.000.000 T12/2017 

22 2

7 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Thiết bị dạy nghề bảo trì hệ 

thống thiết bị cơ khí điện công nghiệp 

Trường Cao đẳng kỹ nghệ Dung 

Quất 
14.060.000 T1/2018 

23 2

8 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Dự án: Công trình Sửa chữa, cải tạo nâng 

cấp và mua sắm trang thiết bị tại Trung 

tâm nuôi dưỡng người tâm thần Hoài 

Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh Bình Định 
68.048.000 T9/2018 
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Nhơn 

24 3

3 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Hạ tầng kỹ thuật dự án Khu 

nhà ở Lương Đình Của phường Bình 

Khanh quận 2 

Công ty cổ phần phát triển kinh tế 

kỹ thuật Sài Gòn 
2.933.000 T10/2018 

25 3

6 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ 

tổ chức mô hình và xây dựng bảng tin 

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bến 

Tre 
5.500.000 T11/2018 

26 3

7 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng 

công trình và giám sát lắp đặt thiết bị 

Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh Bình Định 
10.934.000 T11/2018 

27 4

0 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Dự án: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 

của Cu-ba trong niêm cất, bảo quản vũ 

khí, trang bị tại quân chủng hải quân 

Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự 15.000.000 T11/2018 

28 4

1 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm phần mềm giao dịch 

chứng khoán  

Công ty cố  phần chứng khoán 

Artex 
10.000.000 T11/2018 

29  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm hệ thống an ninh 

camera chống trộm, trang thiết bị đồ 

dùng văn phòng 

UBND xã Gia Khánh 4.545.455 T1/2019 

30  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị đồ dùng 

văn phòng 
UBND xã Minh Hòa 5.454.54 T1/2019 

31  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm hệ thống âm thanh 

thôn, an ninh camera giám sát toàn bộ 

UBND xã 

UBND xã Yết Kiêu 4.545.455 T1/2019 

32  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị đồ dùng 

văn phòng 
UBND xã Lê Ninh 5.454.54 T1/2019 
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33  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm hệ thống truyền 

thanh xã và âm thanh hội trường 
UBND Xã Hồng Đức 4.545.455 T1/2019 

34  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm hệ thống đài truyền 

thanh xã 
UBND xã Lê Lợi 4.545.455 T1/2019 

35  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm âm thanh hội trường, 

trang thiết bị đồ dùng văn phòng 
UBND xã Toàn Thắng 4.545.455 T1/2019 

36  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm bộ âm thanh hội 

trường, trang thiết bị đồ dùng văn phòng 
UBND xã Thống Kênh 4.545.455 T1/2019 

37  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm hệ thống đài truyền 

thanh xã 
UBND xã Hiệp Sơn 5.454.545 T1/2019 

38  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm hệ thống camere an 

ninh giám sát, trang thiết bị đồ dùng văn 

phòng 

UBND xã Gia Lương 4.545.455 T1/2019 

39  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm hệ thống đài truyền 

thanh xã 
UBND xã Lạc Long 5.454.545 T1/2019 

40  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm hệ thống an ninh 

camera giám sát, âm thanh phòng họp và 

các thôn 

UBND xã Tân Tiến 4.545.455 T1/2019 

41  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm âm thanh hội trường, 

đồ dùng văn phòng 
UBND xã Duy Tân 5.454.545 T1/2019 
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42  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm hệ thống camera 

giám sát, trang thiết bị đồ dùng văn 

phòng 

UBND xã Phương Hưng 4.545.455 T1/2019 

43  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm hệ thống camera, 

trang thiết bị hội trường 
UBND xã Hoành Sơn 4.545.455 T1/2019 

44  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm âm thanh cho các 

khu dân cư 
UBND phường Thạch Khôi 4.545.455 T1/2019 

45  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị đồ dùng 

văn phòng 
UBND xã Vĩnh Hồng 3.909.091 T1/2019 

46  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị đồ dùng UBND xã Hưng Thịnh 3.636.364 T1/2019 

47  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị đồ dùng 

văn phòng 
UBND xã Tân Hồng 3.909.091 T1/2019 

48  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị đồ dùng 

cho UBND xã 
UBND xã Hùng Thắng 3.727.273 T1/2019 

49  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị đồ dùng 

văn phòng 
UBND xã Thái Hòa 3.000.000 T1/2019 

50  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị đồ dùng 

cho UBND xã 
UBND xã Bình Minh 3.181.818 T1/2019 
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51  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị đồ dùng 

cho UBND xã 
UBND xã Vĩnh Tuy 3.181.818 T1/2019 

52  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị đồ dùng 

cho UBND xã 
UBND xã Thái Học 3.181.818 T1/2019 

53  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm bộ âm thanh hội 

trường 
UBND xã Hồng Khê 2.727.273 T1/2019 

54  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị đồ dùng 

văn phòng 
UBND xã Bình Xuyên 3.909.091 T1/2019 

55  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, cơ sở 

vật chất nhà làm việc UBND phường 

Thái Học 

UBND Phường Thái Học 4.545.455 T1/2019 

56  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, cơ sở 

vật chất nhà làm việc 
UBND Phường Sao Đỏ 5.000.000 T1/2019 

57  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, cơ sở 

vật chất các thôn 
UBND Phường Chí Minh 4.545.455 T1/2019 

58  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị truyền 

thanh 
UBND xã Lê Lợi 5.000.000 T1/2019 

59  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, cơ sở 

vật chất nhà làm việc 
UBND xã Nhân Huệ 5.000.000 T1/2019 
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60  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, cơ sở 

vật chất khánh tiết hội trường 
UBND xã Đồng Lạc 4.545.455 T1/2019 

61  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, cơ sở 

vật chất khánh tiết hội trường 
UBND Xã Hoàng Tiến 4.545.455 T1/2019 

62  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cơ sở 

vật chất nhà làm việc 
UBND Phường Hoàng Tân 4.854545 T1/2019 

63  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, cơ sở 

vật chất khánh tiết hội trường 
UBND xã Hưng Đạo 5.000.000 T1/2019 

64  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, cơ sở 

vật chất khánh tiết hội trường 
UBND phường Văn An 5.000.000 T1/2019 

65  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, cơ sở 

vật chất nhà làm việc 
UBND xã Bắc An 5.000.000 T1/2019 

66 4

3 

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp 

lý cho TVAd năm 2019 

Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ 

Truyền hình 
2.200.000 T2/2019 

67  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ 

giảng dạy học tập 
Trường mầm non công lập Hoa Sứ 3.636.354 T2/2019 

68  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ 

giảng dạy học tập 

Trường mầm non công lập Nhị 

Châu 
4.090.909 T2/2019 
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69  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ 

giảng dạy học tập 

Trường mầm non Công lập Thạch 

Khôi 
3.818.182 T2/2019 

70  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ 

giảng dạy học tập 

Trường mầm non công lập Thanh 

Bình 
3.636.364 T2/2019 

71  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ 

giảng dạy và học tập 
Trường tiểu học Tứ Minh 2.727.273 T2/2019 

72  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ 

giảng dạy và học tập 
Trường THCS Ngô Gia Tự 4.545.455 T2/2019 

73  

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, 

phân tích đánh giá hồ sơ dự 

thầu 

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ 

giảng dạy và học tập 
Trường THCS Bình Minh 4.545.455 T2/2019 
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